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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

      
Số: 246/NQ-HðND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Phú Yên, ngày  27 tháng 3 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Cho phép cập nhật dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất cấp huyện ñể tổ 
chức thực hiện theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 ðiều 7 của Nghị ñịnh số 

43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

về ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm 
kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Yên; 

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết cho phép cập nhật dự án vào quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng ñất cấp huyện ñể tổ chức thực hiện theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 
ðiều 7 của Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến 
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 
ðiều 1. Cho phép cập nhật 67 dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất 

cấp huyện ñể tổ chức thực hiện theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 ðiều 7 của Nghị 
ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, với diện tích 

273,01 ha. 
(Cụ thể theo Biểu danh mục dự án, công trình kèm theo) 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
Hội ñồng nhân dân tỉnh giao:  
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
2. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và ñại 

biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật ñịnh, 
tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp 
thứ 16 thông qua ngày 27 tháng  3  năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 CHỦ TỊCH 

 
Huỳnh Tấn Việt 
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DANH MỤC  
Các dự án cho phép cập nhật vào Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng ñất cấp huyện ñể tổ chức 
thực hiện theo quy ñịnh tại ðiểm c Khoản 2 ðiều 7 của Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ 

(Kèm theo Nghị quyết số 246/NQ-HðND ngày 27/3/2020 của HðND tỉnh) 

STT Tên công trình 
ðịa 

ñiểm 

Diện 
tích 
(ha) 

Loại 
ñất 
cập 
nhật 
vào 
Quy 

hoạch 

Văn bản pháp lý 

  Tổng diện tích:   273.01     

I Thành phố Tuy Hòa   137.38     

1 

ðất ở hỗn hợp dạng căn hộ 
chung cư cao cấp kết hợp 
thương mại dịch vụ tại khu 
ñất ký hiệu số 7 

Xã Bình 
Kiến, 
thành 

phố Tuy 
Hòa 

0.67 ONT 
Quyết ñịnh số 2153/Qð-
UBND ngày 27/12/2019 
của UBND tỉnh 

2 
Khu ñất thu hồi của Công ty 
TNHH MTV Trường Hải 
Phú Yên 

Phường 
9, thành 
phố Tuy 

Hòa 

1.88 
ODT, 
TMD, 
DGT 

Quyết ñịnh số 2154/Qð-
UBND ngày 27/12/2019 
của UBND tỉnh 

3 
Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú 
Yên 

Phường 
9, thành 
phố Tuy 

Hòa 

2.20 DYT 

Thông báo số 191/TB-
HðND ngày 06/12/2019 
của HðND tỉnh (thay ñổi vị 
trí khu ñất dự án) 

4 
Bệnh viện Y học cổ truyền 
Phú Yên (Cơ sở 2) 

Phường 
7, thành 
phố Tuy 

Hòa 

0.32 DYT 

Thông báo 672-TB-VPTU 
ngày 14/3/2019 của 
Thường trực Tỉnh ủy; Công 
văn 519/UBND-ðTXD 
ngày 07/02/2020 và 
7351/UBND-ðTXD ngày 
28/12/2018 của UBND tỉnh 

5 

Công viên ven biển TP Tuy 
Hòa (ñoạn từ nhà nghỉ Hội 
Nông dân ñến phía Nam khu 
du lịch Bắc Âu) 

Xã Bình 
Kiến, 
thành 

phố Tuy 
Hòa 

5.80 DKV 

Nghị quyết số 180/NQ-
HðND ngày 19/9/2019 của 
HðND tỉnh; Thông báo số 
04/TB-UBND ngày 
07/01/2020 của UBND tỉnh 



92 CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 14-4-2020

6 

Nâng cấp sân tập lái xe ô tô 
thành Trung tâm sát hạch lái 
xe cơ giới ñường bộ thuộc 
Trung tâm Kỹ thuật Tổng 
hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú 
Yên 

An Phú, 
thành 

phố Tuy 
Hòa 

3.41 
DGD, 
DGT 

Quyết ñịnh số 1786/Qð-
UBND ngày 05/11/2019 
của UBND tỉnh 

7 
Thao trường Huấn luyện 
Tăng Thiết giáp của Bộ 
CHQS tỉnh Phú Yên 

Xã An 
Phú, 
thành 

phố Tuy 
Hòa 

14.51 CQP 

Quyết ñịnh số 836/Qð-
BTL ngày 04/7/2019 của 
Bộ Tư lệnh Quân khu 5; 
Công văn số 1222/BCH-DT 
ngày 09/3/2020 của Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh 

8 
Xây dựng ñường Trần Phú 
nối dài và Hạ tầng kỹ thuật 
(giai ñoạn 1) 

Phường 
2, 

Phường 
8, xã 
Bình 
Ngọc, 
thành 

phố Tuy 
Hòa 

44.33 

ODT, 
ONT, 
DGT, 
SKX 

Nghị quyết số 178/NQ-
HðND ngày 19/9/2019 của 
HðND tỉnh; Tờ trình số 
79/TTr-UBND ngày 
13/3/2020 của UBND thành 
phố Tuy Hòa 

9 

Dự án gia cố các hầm yếu kết 
hợp mở mới các ga và cải tạo 
KTTT ñoạn Vinh - Nha 
Trang, tuyến ñường sắt Hà 
Nội - Tp. Hồ Chí Minh 

Phường 
Phú 

Thạnh, 
thành 

phố Tuy 
Hòa 

0.43 DGT 

Quyết ñịnh số 1976/Qð-
BGTVT ngày 16/10/2019 
của Bộ Giao thông vận tải; 
Quyết ñịnh số 417/Qð-
UBND ngày 18/3/2020 của 
UBND tỉnh; Công văn số 
5932/UBND-ðTXD ngày 
21/11/2019 của UBND tỉnh 

10 

Khu ñất ở ñô thị dọc ñường 
Hùng Vương (phía Nam) có 
ký hiệu K1, K2, K3, K4, K5, 
K6 thuộc phường Phú ðông 

Phường 
Phú 

ðông, 
thành 

phố Tuy 
Hòa 

41.58 ODT 

Thông báo số 71/TB-
UBND ngày 03/3/2020 của 
UBND Tỉnh; Báo cáo số 
97/BC-UBND ngày 
16/3/2020 và số 98/BC-
UBND ngày 16/3/2020 của 
UBND thành phố Tuy Hòa 

11 
Khu ñất Bưu ñiện bờ biển 
(ñã thu hồi ñất)  

Phường 
7, thành 
phố Tuy 

Hòa 

0.19 TMD 

Thông báo số 02/TB-BCð 
ngày 04/3/2020 của BCð 
chống thất thu và ñôn ñốc 
thu nộp ngân sách Nhà 
nước 
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12 
Khu ñất Ngân hàng chính 
sách xã hội tỉnh Phú Yên 

Phường 
3, thành 
phố Tuy 

Hòa 

0.06 ODT 

Thông báo số 02/TB-BCð 
ngày 04/3/2020 của BCð 
chống thất thu và ñôn ñốc 
thu nộp ngân sách Nhà 
nước 

13 

Mỏ ñất phục vụ dự án Xây 
dựng ñường Trần Phú nối dài 
và Hạ tầng kỹ thuật (giai 
ñoạn 1) 

Xã Hòa 
Kiến, 
thành 

phố Tuy 
Hòa 

22.00 SKX 

Theo Kết luận cuộc họp 
ngày 24/3/2020 của UBND 
tỉnh và hiện nay dự án ñang 
thực hiện ñiều chỉnh chủ 
trương trong ñó bổ sung 22 
ha Khu vực khai thác vật 
liệu ñất ñắp phục vụ cho dự 
án ñể phục vụ cho dự án 
ñường Trần Phú nối dài và 
Hạ tầng kỹ thuật (giai ñoạn 
1) 

II Huyện Phú Hòa   53.17     

14 
ðường nội thị thị trấn Phú 
Hòa trục ðông - Tây nối dài  

TT Phú 
Hòa, 

huyện 
Phú Hòa 

3.80 DGT 

Báo cáo số 81/BC-UBND 
ngày 13/3/2020 của UBND 
huyện Phú Hòa về việc ñề 
nghị ñiều chỉnh, bổ sung 
các dự án vào ðiều chỉnh 
quy hoạch sử dụng ñất ñến 
năm 2020 huyện Phú Hòa 

15 
ðường vào Cụm công nghiệp 
thị trấn Phú Hòa (Giai ñoạn 
1) 

TT Phú 
Hòa, 

huyện 
Phú Hòa 

2.03 DGT 

Báo cáo số 81/BC-UBND 
ngày 13/3/2020 của UBND 
huyện Phú Hòa về việc ñề 
nghị ñiều chỉnh, bổ sung 
các dự án vào ðiều chỉnh 
quy hoạch sử dụng ñất ñến 
năm 2020 huyện Phú Hòa 

16 
Khép kín KDC phía Nam 
ngã tư Quốc lộ 25 - ðH 25 
thôn Phong Niên  

Xã Hòa 
Thắng, 
huyện 

Phú Hòa 

2.50 ONT 

Báo cáo số 81/BC-UBND 
ngày 13/3/2020 của UBND 
huyện Phú Hòa về việc ñề 
nghị ñiều chỉnh, bổ sung 
các dự án vào ðiều chỉnh 
quy hoạch sử dụng ñất ñến 
năm 2020 huyện Phú Hòa 
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17 
Khép kín KDC ñối diện khu 
dân cư ao cá Bác Hồ (thôn 
Ân Niên) 

Xã Hòa 
An, 

huyện 
Phú Hòa 

1.20 ONT 

Báo cáo số 81/BC-UBND 
ngày 13/3/2020 của UBND 
huyện Phú Hòa về việc ñề 
nghị ñiều chỉnh, bổ sung 
các dự án vào ðiều chỉnh 
quy hoạch sử dụng ñất ñến 
năm 2020 huyện Phú Hòa 

18 
Khép kín KDC ngã tư ðH25 
ñường liên xã ñến chợ Quang 
Hưng  

 Xã Hòa 
Quang 
Nam, 
huyện 

Phú Hòa 

2.30 ONT 

Báo cáo số 81/BC-UBND 
ngày 13/3/2020 của UBND 
huyện Phú Hòa về việc ñề 
nghị ñiều chỉnh, bổ sung 
các dự án vào ðiều chỉnh 
quy hoạch sử dụng ñất ñến 
năm 2020 huyện Phú Hòa 

19 
Khu dân cư phía ðông 
trường Tiểu học Hòa Trị 2  

Hòa Trị, 
huyện 

Phú Hòa 
4.60 ONT 

Báo cáo số 81/BC-UBND 
ngày 13/3/2020 của UBND 
huyện Phú Hòa về việc ñề 
nghị ñiều chỉnh, bổ sung 
các dự án vào ðiều chỉnh 
quy hoạch sử dụng ñất ñến 
năm 2020 huyện Phú Hòa 

20 
Khép kín KDC ñối diện nhà 
văn hóa thôn Phú Sen ðông 

Xã Hòa 
ðịnh 
Tây, 

huyện 
Phú Hòa 

0.76 ONT 

Báo cáo số 81/BC-UBND 
ngày 13/3/2020 của UBND 
huyện Phú Hòa về việc ñề 
nghị ñiều chỉnh, bổ sung 
các dự án vào ðiều chỉnh 
quy hoạch sử dụng ñất ñến 
năm 2020 huyện Phú Hòa 

21 
Khép kín KDC xóm Cát thôn 
Qui Hậu xã Hòa Trị 

Xã Hòa 
Trị, 

huyện 
Phú Hòa 

0.15 ONT 

Báo cáo số 81/BC-UBND 
ngày 13/3/2020 của UBND 
huyện Phú Hòa về việc ñề 
nghị ñiều chỉnh, bổ sung 
các dự án vào ðiều chỉnh 
quy hoạch sử dụng ñất ñến 
năm 2020 huyện Phú Hòa 
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22 
Khép kín khu dân cư sau trại 
thực nghiệm giống gia súc  

Xã Hòa 
Thắng, 
huyện 

Phú Hòa 

0.21 ONT 

Báo cáo số 81/BC-UBND 
ngày 13/3/2020 của UBND 
huyện Phú Hòa về việc ñề 
nghị ñiều chỉnh, bổ sung 
các dự án vào ðiều chỉnh 
quy hoạch sử dụng ñất ñến 
năm 2020 huyện Phú Hòa 

23 
Khép kín khu dân cư Chu Me 
- Hạnh Lâm  

Xã Hòa 
Quang 
Bắc, 

huyện 
Phú Hòa 

0.36 ONT 

Báo cáo số 81/BC-UBND 
ngày 13/3/2020 của UBND 
huyện Phú Hòa về việc ñề 
nghị ñiều chỉnh, bổ sung 
các dự án vào ðiều chỉnh 
quy hoạch sử dụng ñất ñến 
năm 2020 huyện Phú Hòa 

24 
Nâng cấp trường tiểu học 
Hòa ðịnh Tây 1 

Xã Hòa 
ðịnh 
Tây, 

huyện 
Phú Hòa 

0.07 DGD 

Báo cáo số 81/UBND-
UBND ngày 13/3/2020 của 
UBND huyện Phú Hòa về 
việc ñề nghị ñiều chỉnh, bổ 
sung các dự án vào ðiều 
chỉnh quy hoạch sử dụng 
ñất ñến năm 2020 huyện 
Phú Hòa; ñã xác ñịnh chỉ 
tiêu trong ñiều chỉnh 
QHSDð cấp huyện xin cập 
nhập dự án vào bản ñồ ñiều 
chỉnh quy hoạch sử dụng 
ñất cấp huyện 

25 
Trường Mầm non Hòa An - 
ñiểm trường thôn Vĩnh Phú 

Xã Hòa 
An, 

huyện 
Phú Hòa 

1.50 DGD 

Báo cáo số 81/UBND-
UBND ngày 13/3/2020 của 
UBND huyện Phú Hòa về 
việc ñề nghị ñiều chỉnh, bổ 
sung các dự án vào ðiều 
chỉnh quy hoạch sử dụng 
ñất ñến năm 2020 huyện 
Phú Hòa; ñã xác ñịnh chỉ 
tiêu trong ñiều chỉnh 
QHSDð cấp huyện xin cập 
nhập dự án vào bản ñồ ñiều 
chỉnh quy hoạch sử dụng 
ñất cấp huyện 
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26 
Trường mầm non Hòa Trị 
ñiểm trường thôn Phước 
Khánh  

Xã Hòa 
Trị, 

huyện 
Phú Hòa 

0.45 DGD 

Báo cáo số 81/UBND-
UBND ngày 13/3/2020 của 
UBND huyện Phú Hòa về 
việc ñề nghị ñiều chỉnh, bổ 
sung các dự án vào ðiều 
chỉnh quy hoạch sử dụng 
ñất ñến năm 2020 huyện 
Phú Hòa; ñã xác ñịnh chỉ 
tiêu trong ñiều chỉnh 
QHSDð cấp huyện xin cập 
nhập dự án vào bản ñồ ñiều 
chỉnh quy hoạch sử dụng 
ñất cấp huyện 

27 
Xây dựng ñường Trần Phú 
nối dài và HTKT (giai ñoạn 
1) 

Hòa Trị, 
Hòa An, 
huyện 

Phú Hòa 

32.20 
ONT, 
DGT 

Dự án ñã ñược xác ñịnh chỉ 
tiêu trong ñiều chỉnh quy 
hoạch sử dụng ñất của 
huyện Phú Hòa, ñề nghị bổ 
sung về ñịa ñiểm thực hiện 
dự án (thêm xã Hòa An) 

28 
Trụ sở Chi cục thống kê 
huyện Phú Hòa 

TT Phú 
Hòa, 

huyện 
Phú Hòa 

0.11 TSC 

Báo cáo số 81/UBND-
UBND ngày 13/3/2020 của 
UBND huyện Phú Hòa về 
việc ñề nghị ñiều chỉnh, bổ 
sung các dự án vào ðiều 
chỉnh quy hoạch sử dụng 
ñất ñến năm 2020 huyện 
Phú Hòa; ñã xác ñịnh chỉ 
tiêu trong ñiều chỉnh 
QHSDð cấp huyện xin cập 
nhập dự án vào bản ñồ ñiều 
chỉnh quy hoạch sử dụng 
ñất cấp huyện 

29 

Hạng mục Khu tái ñịnh cư xã 
Hòa An phục vụ cho dự án 
Cải tạo, nâng cấp các ñoạn 
xung yếu trên quốc lộ 25 
thuộc ñịa bàn huyện Phú Hòa 

Xã Hòa 
An, 

huyện 
Phú Hòa 

0.93 ONT 

Báo cáo số 90/BC-UBND 
ngày 20/3/2020 của UBND 
huyện Phú Hòa về việc ñề 
nghị ñiều chỉnh, bổ sung 
các dự án vào ðiều chỉnh 
quy hoạch sử dụng ñất ñến 
năm 2020 huyện Phú Hòa 
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30 
Công trình nước sạch liên xã 
Hòa Thắng, Hòa An, Hòa Trị 

Xã Hòa 
Thắng, 

Hòa An, 
Hòa Trị, 
huyện 

Phú Hòa 

0.96 SKC 

Báo cáo số 92/BC-UBND 
ngày 23/3/2020 của UBND 
huyện Phú Hòa về việc ñề 
nghị ðiều chỉnh, bổ sung 
các dự án vào ðiều chỉnh 
quy hoạch sử dụng ñất ñến 
năm 2020 huyện Phú Hòa 

III Huyện Tây Hòa   30.57     

31 
Cơ sở làm việc Công an xã 
Sơn Thành ðông 

Xã Sơn 
Thành 
ðông, 
huyện 

Tây Hòa 

0.12 CAN 
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

32 
Cơ sở làm việc Công an xã 
Hòa Mỹ ðông 

Xã Hòa 
Mỹ 

ðông, 
huyện 

Tây Hòa 

0.05 CAN 
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

33 
Cơ sở làm việc Công an xã 
Hòa Mỹ Tây 

Xã Hòa 
Mỹ Tây, 
huyện 

Tây Hòa 

0.11 CAN 
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

34 
Cơ sở làm việc Công an xã 
Hòa Thịnh 

Xã Hòa 
Thịnh, 
huyện 

Tây Hòa 

0.07 CAN 
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

35 
Cơ sở làm việc Công an xã 
Hòa Tân Tây 

Xã Hòa 
Tân 
Tây, 

huyện 
Tây Hòa 

0.09 CAN 
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

36 
Cơ sở làm việc Công an xã 
Hòa Bình 1 

Xã Hòa 
Bình 1, 
huyện 

Tây Hòa 

0.11 CAN 
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

37 
Cơ sở làm việc Công an xã 
Hòa Phú 

Xã Hòa 
Phú, 

huyện 
Tây Hòa 

0.26 CAN 
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

38 
Cơ sở làm việc Công an xã 
Hòa Phong 

Xã Hòa 
Phong, 
huyện 

Tây Hòa 

0.11 CAN 
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 
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39 

Mở rộng diện tích ñất thao 
trường ñể ñảm bảo xây dựng 
các hạng mục, công trình 
phục vụ huấn luyện, diễn tập 
của huyện 

Xã Hòa 
Phú, 

huyện 
Tây Hòa 

2.60  CQP  
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

40 Nhà văn hóa Lạc Nghiệp 

Xã Hòa 
Bình 1, 
huyện 

Tây Hòa 

0.10  DSH  
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

41 
ðầu tư Khu phố Phú Thứ, 
huyện Tây Hòa (Phía Tây 
Nam ñường NB2 nối dài) 

TT Phú 
Thứ, 

huyện 
Tây Hòa 

20.72 ODT 
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

42 
Khép kín khu dân cư Phú 
Thuận (gần lò vôi Liên Hòa) 

Xã Hòa 
Mỹ 

ðông, 
huyện 

Tây Hòa 

0.26  ONT  
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

43 
Khép kín khu dân cư Phú 
Thuận (Trạm thu mua 
nguyên liệu số 2) 

Xã Hòa 
Mỹ 

ðông, 
huyện 

Tây Hòa 

0.10  ONT  
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

44 
Khép kín khu dân cư nông 
thôn tại thôn Phú Hữu,xã 
Hòa Thịnh 

Xã Hòa 
Thịnh, 
huyện 

Tây Hòa 

0.07  ONT  
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

45 
Khép kín khu dân cư nông 
thôn khu vực phía ðông 
THCS Phạm Văn ðồng 

Xã Hòa 
Phú, 

huyện 
Tây Hòa 

1.20  ONT  
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

46 

Kè chống xói lở bờ hữu sông 
Bánh Lái và bờ hữu  
sông Trong, xã Hòa Thịnh, 
huyện Tây Hòa 

Xã Hòa 
Thịnh, 
huyện 

Tây Hòa 

4.60  DTL  
Tờ trình số 42/TTr-UBND 
ngày 16/3/2020 của UBND 
huyện Tây Hòa 

IV Huyện Sông Hinh   0.18     

47 
Cơ sở làm việc Công an xã 
Ea Lâm 

Xã Ea 
Lâm, 
huyện 
Sông 
Hinh 

0.08  CAN  

Tờ trình số 21/TTr-UBND 
ngày 13/3/2020 của UBND 
huyện Sông Hinh; Công 
văn số 6108/UBND ngày 
29/11/2019 của UBND tỉnh  
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48 
Quy hoạch Lô 2 khu dân cư 
thôn Tân Lập (giáp cầu Ma 
Re) 

Xã ðức 
Bình 

ðông, 
huyện 
Sông 
Hinh 

0.10  ONT  

Quyết ñịnh số 1225/Qð-
UBND ngày 06/9/2017 và 
Tờ trình số 21/TT-UBND 
ngày 13/3/2020 của UBND 
huyện Sông Hinh 

V Huyện ðồng Xuân   23.85     

49 

Dự án Khu du lịch văn hóa 
cộng ñồng và nghĩ dưỡng 
sinh thái Triêm ðức, xã 
Xuân Quang 2, huyện ðồng 
Xuân 

Xã 
Xuân 

Quang2, 
huyện 
ðồng 
Xuân 

20.00  TMD  

Công văn số 44/UBND-
TNMT ngày 14/01/2020 
của UBND huyện ðồng 
Xuân 

50 

Dự án Gia cố các hầm yếu 
kết hợp mở mới các ga và cải 
tạo KTTT ñoạn Vinh – Nha 
Trang, tuyến ñường sắt Hà 
Nội – TP Hồ Chí Minh. 

Xã 
Xuân 
Sơn 

Nam, 
huyện 
ðồng 
Xuân 

1.20 DGT 

Quyết ñịnh số 1976/Qð-
BGTVT ngày 16/10/2019 
của Bộ Giao thông vận tải; 
Quyết ñịnh 417/Qð-UBND 
ngày 18/3/2020 của UBND 
tỉnh; Công văn số 
275/UBND-TNMT ngày 
16/3/2020 của UBND 
huyện ðồng Xuân 

51 

Khu tái ñịnh cư thôn Tân 
Vinh (phục vụ Tái ñịnh cư 
cho các hộ gia ñình, cá nhân 
bị thu hồi ñất thực hiện Dự 
án gia cố  các hầm yếu kết 
hợp mở mới các ga và cải tạo 
KTTT ñoạn Vinh – Nha 
Trang, tuyến ñường sắt Hà 
Nội – TP Hồ Chí Minh 

Xã 
Xuân 
Sơn 

Nam, 
huyện 
ðồng 
Xuân 

1.00 ONT 

Quyết ñịnh số 1976/Qð-
BGTVT ngày 16/10/2019 
của Bộ Giao thông vận tải; 
Công văn số 275/UBND-
TNMT ngày 16/3/2020 của 
UBND huyện ðồng Xuân 

52 
Cơ sở làm việc Công an xã 
Xuân Lãnh 

Xã 
Xuân 
Lãnh, 
huyện 
ðồng 
Xuân 

0.05 CAN 

Nghị quyết số 171/NQ-
HðND ngày 19/9/2019 của 
HðND tỉnh thông qua chủ 
trương ñầu tư; Công văn số 
275/UBND-TNMT ngày 
16/3/2020 của UBND 
huyện ðồng Xuân 
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53 Khu dân cư Long An 

TT La 
Hai, 

huyện 
ðồng 
Xuân 

1.60 ODT 

Báo cáo số 72/BC-UBND 
ngày 24/3/2020 của UBND 
huyện ðồng Xuân về việc 
cho phép thực hiện dự án, 
công trình và cập nhật vào 
quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng ñất hàng năm của 
huyện ðồng Xuân (lần 4) 

VI Thị xã Sông Cầu   4.77     

54 
Trường THCS Hoàng Văn 
Thụ 

Phường 
Xuân 

Yên, thị 
xã Sông 

Cầu 

1.40  DGD  

Quyết ñịnh số 136/Qð-
HðND ngày 31/10/2017 
của Hội ñồng nhân dân thị 
xã Sông Cầu về việc phê 
duyệt chủ trương ñầu tư dự 
án công trình trường THCS 
Hoàng Văn Thụ 

55 
Trường THCS ðoàn Thị 
ðiểm 

Xã 
Xuân 
Thọ 1, 
thị xã 
Sông 
Cầu 

0.27  DGD  

Quyết ñịnh số 1036/Qð-
UBND ngày 11/4/2014 của 
UBND thị xã Sông Cầu về 
việc phân bổ chi tiết danh 
mục vốn sự nghiệp giáo 
dục ñào tạo ñể xây dựng cơ 
sở vật chất năm 2014 

56 
Khép kín HTKT khu dân cư 
Từ Nham 

Xã 
Xuân 
Thịnh, 
thị xã 
Sông 
Cầu 

2.70  ONT  

Quyết ñịnh số 163/Qð-
UBND ngày 26/9/2017 của 
UBND xã Xuân Thịnh về 
phê duyệt chủ trương ñầu 
tư xây dựng công trình 
Khép kín HTKT khu dân 
cư Từ Nham 

57 
Kho bạc Nhà nước thị xã 
Sông Cầu 

Phường 
Xuân 

Yên, thị 
xã Sông 

Cầu 

0.21  TSC  

Quyết ñịnh số 2360/Qð-
BTC ngày 28/10/2016 của 
Bộ Tài chính về việc phê 
duyệt bổ sung, ñiều chỉnh 
chủ trương ñầu tư dự án 
ñầu tư xây dựng của Kho 
bạc Nhà nước giai ñoạn 
2016-2020 
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58 
Trụ sở và kho vật chứng Cục 
thi hành án dân sự thị xã 
Sông Cầu 

Phường 
Xuân 

Yên, thị 
xã Sông 

Cầu 

0.19 TSC 

Quyết ñịnh số 2214/Qð-
BTP ngày 21/8/2019 của 
Bộ Tư pháp về việc phê 
duyệt chủ trương ñầu tư dự 
án: Trụ sở và kho vật chứng 
Chi cục Thi hành án dân sự 
thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú 
Yên 

VII Huyện Tuy An   21.89     

59 Khu ñô thị Long Bình 

TT Chí 
Thạnh, 
huyện 

Tuy An 

6.70 

 ODT, 
 

TMD, 
DGT. 
DKV  

Quyết ñịnh số 5526/Qð-
UBND ngày 12/9/2019 của 
UBND huyện Tuy An về 
việc phê duyệt Quy hoạch 
chi tiết 

60 Kè chống sạt lở bờ biển  khu 
vực xã An Hòa Hải (ñã có 
sẵn 3,3 ha bổ sung thêm 2,5 
ha) 

Xã An 
Hòa 
Hải, 

huyện 
Tuy An 

2.50  DGT  

Nghị quyết số 193/NQ-
HðND ngày 16/12/2019 
của HðND tỉnh cho phép 
chủ trương ñầu tư thực hiện 
dự án 

61 
Khu ñất tái ñịnh cư xung 
quanh ðầm Ô Loan 

Xã An 
Hòa 
Hải, 

huyện 
Tuy An 

6.00  ONT  
Quyết ñịnh số 792/Qð-
UBND ngày 13/3/2020 của 
UBND huyện Tuy An về 
việc phê duyệt quy hoạch 
chi tiết 

62 
San lắp mặt bằng trường 
mầm non ñiểm trường tại 
thôn ðịnh Trung 2 

Xã An 
ðịnh, 
huyện 

Tuy An 

0.61  DGD  

Quyết ñịnh số 6122/Qð-
UBND ngày 17/10/2019 
của UBND huyện Tuy An 
về việc phê duyệt chủ 
trương 

63 

Khu ñất tái ñịnh cư xung 
quanh ðầm Ô Loan tại 
Trường Cồn  tại thôn Tân 
Long 

Xã An 
Cư, 

huyện 
Tuy An 

3.08  ONT  

Quyết ñịnh số 6163/Qð-
UBND ngày 18/10/2019 
của UBND huyện Tuy An 
về việc phê duyệt chủ 
trương 

64 
Khu ñất tái ñịnh cư xung 
quanh ðầm Ô Loan tại thôn 
Phú Tân 1 

Xã An 
Cư, 

huyện 
Tuy An 

3.00  ONT  

Quyết ñịnh số 6162/Qð-
UBND ngày 18/10/2019 
của UBND huyện Tuy An 
về việc phê duyệt chủ 
trương 

VIII Huyện ðông Hòa   1.20     
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65 
ðường N16 thị trấn Hòa 
 Vinh 

TT Hòa 
Vinh,  
huyện 
ðông 
Hòa 

0.22  DGT  
Quyết ñịnh số 3872/Qð-
UBND ngày 10/9/2019 của 
UBND huyện ðông Hòa về 
việc chủ trương ñầu tư 

66 
Trung tâm bồi dưỡng  
chính trị huyện ðông Hòa 

TT Hòa 
Vinh, 
 huyện 

Phú Hòa 

0.61  DTS  

Quyết ñịnh số 4834/Qð-
UBND ngày 30/10/2017 
của UBND huyện ðông 
Hòa về việc chủ trương ñầu 
tư 

67 
San lấp mặt bằng trường  
Lê Thánh Tôn (cũ) 

Xã Hòa 
Xuân  
ðông, 
huyện 
ðông 
Hòa 

0.37  DGD  
Quyết ñịnh số 3871/Qð-
UBND ngày 10/9/2019 của 
UBND huyện ðông Hòa về 
việc chủ trương ñầu tư 

 


